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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN _____________

Số: 50/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2011

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010

 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 
của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 
năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện 
Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận có thời hạn doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo nội dung Quyết định số 69/2010/QĐ-
TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Thông tư này áp dụng đối với với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có doanh nghiệp hoặc 
doanh nghiệp khoa học công nghệ (sau đây gọi là doanh nghiệp) đề nghị công 
nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam và tổ chức, 
cá nhân liên quan đến việc thẩm định công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao.

Điều 2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường). Hồ sơ được lập thành 
02 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ sao chụp theo quy định tại khoản 2 
Điều 3 Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg, bao gồm:
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a) Đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
(theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ;

c) Bản thuyết minh doanh nghiệp đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 19 và mục c, d khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao (theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao

a) Tổ thẩm định
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh 

nghiệp, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Thành phần Tổ thẩm định hồ sơ có từ 5 đến 7 thành viên, gồm: Tổ trưởng là 
đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thư ký Tổ thẩm định là 
chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đại diện Ban Đổi mới và Quản 
lý doanh nghiệp nông nghiệp, Tổng cục, Cục chuyên ngành, Vụ có liên quan và Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có doanh nghiệp đề nghị công nhận; 

b) Họp thẩm định hồ sơ
- Thư ký Tổ thẩm định sao và gửi các tài liệu có liên quan cho Tổ thẩm định 

trước khi họp thẩm định hồ sơ ít nhất 03 ngày làm việc;
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi có quyết định thành lập, Tổ thẩm định 

tiến hành họp thẩm định hồ sơ khi có ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt. Tổ 
thẩm định hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kín và kết quả theo đa số khi 
có ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt đồng ý. 

3. Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Căn cứ vào kết quả đánh giá của Tổ thẩm định, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công 
nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đủ điều kiện và cấp Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho doanh nghiệp 
(theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). 

Điều 3. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao

1. Sau khi nhận được thông tin phản ánh về vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm của 
doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho doanh nghiệp 
và yêu cầu doanh nghiệp giải trình lý do; thời gian giải trình lý do chậm nhất là 5 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ; văn bản giải trình của doanh 
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nghiệp được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

2. Trong trường hợp Bộ không nhận được văn bản giải trình của doanh nghiệp, 
trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ gửi thông báo cho doanh nghiệp, Vụ 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét trình Bộ trưởng ra quyết định thu hồi 
Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã cấp cho 
doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp.

3. Trong trường hợp Bộ nhận được văn bản giải trình của doanh nghiệp, trong 
thời hạn 15 ngày làm việc, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp và các đơn vị có liên quan 
xem xét văn bản giải trình của doanh nghiệp; trình Bộ trưởng ra quyết định thu hồi 
Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã cấp cho 
doanh nghiệp nếu doanh nghiệp vi phạm hoặc thông báo lại cho doanh nghiệp nếu 
doanh nghiệp không vi phạm đến mức xử lý.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh 
nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải nộp lại Giấy chứng nhận; trong 
trường hợp doanh nghiệp không nộp lại Giấy chứng nhận, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sẽ thông báo trên báo hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác 
về việc thu hồi Giấy chứng nhận của doanh nghiệp vi phạm.

Điều 4. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao

1. Trước thời hạn Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao hết hiệu lực 45 ngày, doanh nghiệp phải làm hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy 
chứng nhận; hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận như hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận lần đầu theo khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 
03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao như trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao lần đầu theo Điều 2 của Thông tư này.

Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này; làm đầu mối giải quyết những vấn 
đề phát sinh trong quá trình thực hiện và định kỳ (6 tháng) báo cáo Bộ trưởng.

2. Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, các Tổng cục, các Cục 
và các Vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan quy định 
tại Thông tư này. 
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Điều 6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 
dõi, kiểm tra, thanh tra, giám sát và quản lý hoạt động của doanh nghiệp được công 
nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở địa phương; kiến nghị 
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khi doanh nghiệp vi phạm.

Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 

phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng
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Phụ lục 1
 Mẫu đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________

                       
........, ngày.... tháng..... năm......

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ quyết định số 69/2010/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy định thẩm quyền, thủ tục công nhận Doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Thông tư số...../2011/TT-BNNPTNT ngày..... 
tháng..... năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, .......(tên 
Doanh nghiệp)... xin gửi tới Quý Bộ Hồ sơ đề nghị xem xét công nhận Doanh nghiệp 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp:
- Tên viết tắt (nếu có):
- Tên giao dịch: bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
2. Trụ sở chính: 
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:     Fax: 
3. Đại diện doanh nghiệp:
- Họ và tên:............................. chức vụ...................... giới tính............................
- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): số:......... do............

cấp ngày.... tháng..... năm.....
- Hộ khẩu thường trú hoặc nơi thường trú (đối với người nước ngoài):
...............................................................................................................................
4. Hồ sơ kèm theo gồm:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (bản sao có 
chứng thực);
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- Bản Thuyết minh doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định 
tại khoản 1 Điều 19 và điểm c, d khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao.

5. Phần cam đoan: 
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về các nội dung đã khai trong đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nếu được cấp giấy Chứng nhận doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi xin cam kết hoạt động đúng theo quy 
định của pháp luật, đúng nội dung đề nghị và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của 
mình trước pháp luật. 

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và cấp Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

GIÁM ĐỐC
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
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Phụ lục 2
Mẫu Thuyết minh doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

THUYẾT MINH
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG 

NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp:
- Tên viết tắt (nếu có):
- Tên giao dịch: bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
2. Trụ sở chính: 
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:    Fax: 
3. Đại diện doanh nghiệp:
- Họ và tên:............................. chức vụ............................ giới tính......................
- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): số:..... do....... cấp 

ngày..... tháng..... năm.....
- Hộ khẩu thường trú/ nơi thường trú (đối với người nước ngoài): 
...............................................................................................................................
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh nghiệp
(Nêu tóm tắt lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh nghiệp và những văn bản 

liên quan kèm theo)

5. Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 20... - 20... 

(Nêu những hoạt động của doanh nghiệp trong 3 năm liền kề, đáp ứng đủ các 
điều kiện khác theo quy định tại khoản 1 Điều 19 và điểm c, d khoản 1 Điều 18 của 
Luật Công nghệ cao)

1. Lĩnh vực công nghệ cao trong nông nghiệp đã ứng dụng, loại sản phẩm 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(Liệt kê những lĩnh vực công nghệ cao mà doanh nghiệp đã ứng dụng và loại 
sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã sản xuất trong 3 năm liền kề, 
kèm theo các minh chứng)
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2. Hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao để sản xuất 
sản phẩm nông nghiệp

(Nêu những nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao để sản 
xuất sản phẩm nông nghiệp thực hiện trong 3 năm liền kề: tên đề tài, dự án các cấp, 
kết quả đạt được, kinh phí, kèm theo các văn bản minh chứng) 

3. Kết quả hoạt động sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao

(Nêu kết quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong 
3 năm liền kề, kèm theo các minh chứng)

4. Về việc áp dụng biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng 
và quản lý chất lượng

(Nêu tóm tắt các biện pháp thân thiện với môi trường, biện pháp tiết kiệm năng 
lượng và quản lý chất lượng trong 3 năm liền kề, kèm theo các minh chứng)

5. Chi phí cho hoạt động nghiên cứu của doanh nghiệp
(Nêu tổng chi phí chi cho hoạt động nghiên cứu của doanh nghiệp trong 3 năm 

liền kề, so sánh với tổng doanh thu hàng năm)
6. Nhân lực của doanh nghiệp
(Nêu số lao động của doanh nghiệp có trình độ từ đại học trở lên thực hiện 

nghiên cứu và phát triển trong 3 năm liền kề, so sánh với tổng số lao động ký hợp 
đồng làm việc dài hạn của đơn vị, kèm theo minh chứng)

7. Các hoạt động khác (nếu có)

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, GIAI 
ĐOẠN 20... - 20...

(Nêu tóm tắt phương hướng và những hoạt động của doanh nghiệp trong 5 
năm tới liên quan đến hoạt động, nghiên cứu, trình diễn, ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp và sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
của doanh nghiệp)

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Tự đánh giá 
(Doanh nghiệp tự đánh giá đã đáp ứng đủ điều kiện để công nhận doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hay chưa)
2. Đề nghị
(Nêu những đề nghị về việc xem xét công nhận và những đề nghị khác - nếu có)

GIÁM ĐỐC
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

PHỤ LỤC:
(Nêu các văn bản, minh chứng liên quan đến các nội dung kê khai của Thuyết minh) 
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